
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

(NR: ông Nguyễn Đình Triển), Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10/04/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHAN BÍCH PHƯỢNG

2300886047

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHAN BÍCH 
PHƯỢNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN BICH PHUONG TRADE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHAN BICH PHUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967 667 843
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Chăn nuôi trâu, bò 0141

3. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

4. Chăn nuôi dê, cừu 0144

5. Chăn nuôi lợn 0145

6. Chăn nuôi gia cầm 0146

7. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Tái chế phế liệu 3830

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa hưởng hoa hồng ( Không bao 
gồm: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm; Tư vấn, môi 
giới , đấu giá bất động sản, đấu giá quyển sử dụng đất)

4610

17. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc

4641(Chính)

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

22. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

23. Ghi chú: ( Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì 
doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề đó khi đủ điều 
kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

HKTT/Địa chỉ trụ sở 
chính

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND/HC/MSDN/ 
QĐ

1 NGUYỄN 
ĐÌNH PHAN

Thôn Ích Phú, Xã Song 
Giang, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

950.000.000 50,00 125039417

2 NGUYỄN 
THỊ TUYẾT

Thôn Ích Phú, Xã Song 
Giang, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

950.000.000 50,00 125154093

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN ĐÌNH PHAN Nam

02/10/1981 Kinh Việt Nam

125039417
13/05/2010 Công an tỉnh Bắc Ninh

Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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